TTYT THIỆU HÓA

TYT THIỆU QUANG

DANH SÁCH TIÊM CHỦNG THÁNG 06/2017

Ngày Tiêm : 10/06/2017

	TT


	Họ Tên Trẻ
	Ngày Sinh
	Họ Tên Mẹ
	Thôn
	Vắc xin
	Ghi Chú

	1
	Lê Thiên Phúc
	07/05/2017
	Lê Thị An
	02
	BCG
	

	2
	Đỗ Minh Hiếu
	04/05/2017
	Nguyễn thu Trang
	03
	BCG
	

	3
	Hoàng minh Anh
	04/05/2017
	Đàm Thị phương
	4
	BCG
	

	4
	Hoàng Bảo Linh
	24/05/2017
	Nguyễn Thị Liên
	4
	BCG
	

	5
	Nguyễn Phúc Anh
	25/05/2017
	Nguyễn Thị Hưng
	3
	BCG
	

	6
	Nguyễn Anh Thư
	06/06/2017
	Trần Thị Xinh
	9
	BCG
	

	7
	Đỗ Gia Baỏ
	05/04/2017
	Lê Thị Thanh
	4
	BCG
	

	8
	Ng Hửu Minh Hòa
	03/05/2017
	Lê Thị Na
	4
	
	

	1
	Đỗ Nguyễn Thảo Vy
	03/04/17
	Nguyễn Thị Trang
	3
	5.1(M1)+BL1
	

	2
	Đỗ Minh Huy
	07/03/17
	Đinh Thị Hiển
	3
	5.1(M1)+BL1
	

	3
	Bùi Thị Hảo
	14/03/17
	Đỗ Thị Hà
	1
	5.1(M1)+BL1
	

	4
	Nguyễn Hoài Phương
	15/03/17
	Nguyễn Thị Tình
	3
	5.1(M1)+BL1
	

	5
	Vũ Duy Gia Long
	15/03/17
	Trịnh Thị Huế
	9
	5.1(M1)+BL1
	

	6
	Ng Lê Anh Quân
	26/03/17
	Lê Thị Sang
	4
	5.1(M1)+BL1
	

	7
	Đỗ Bảo Vy
	26/03/17
	Nguyễn Thị Lý
	4
	5.1(M1)+BL1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 

	1
	Hoàng Minh Châu
	03/03/17
	Đỗ Thị Phát
	11
	5.1(M2)+BL2
	

	2
	Trần Mai Trúc
	04/03/17
	Đoàn Thị Lan
	2
	5.1(M2)+BL2
	

	3
	Nguyễn Thảo Ly
	06/03/17
	Lê Thị Hường
	9
	5.1(M2)+BL2
	

	4
	Nguyễn Hữu Duy
	21/02/17
	Hoàng Thị Trang
	4
	5.1(M2)+BL2
	

	5
	Đàm Văn Thịnh
	23/02/17
	Ng Thị Thương
	3
	5.1(M2)+BL2
	

	6
	Trịnh Thị Lan
	23/02/17
	Trần Thị Trang
	6
	5.1(M2)+BL2
	

	7
	Lê Hải Yến
	02/02/17
	Nguyễn Thị Lâm
	2
	5.1(M2)+BL2
	

	8
	Đỗ Thị Tâm
	8/01/17
	Đỗ Thị Giang
	4
	5.1(M2)+BL2
	

	   9
	Hàn Nhật Chi
	25/01/17
	Lê Thị Lý
	1
	5.1(M2)+BL2
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hàn Viết Gia Huy
	24/12/2017
	Đỗ Thị Hằng
	4
	5.1(M3)+BL3
	

	2
	Trần Thị Bảo An
	26/12/2016
	Lê Thị Luyến
	2
	5.1(M3)+BL3
	

	3
	Đặng Thị Phương Anh
	22/12/2016
	Nguyễn Thị Tới
	5
	5.1(M3)+BL3
	

	4
	Nguyễn Minh Hiếu
	15/01/2017
	Ng Thị Hương
	4
	5.1(M3)+BL3
	

	5
	Đỗ Phương Anh
	22/01/2017
	Hoàng Thị Hương
	4
	5.1(M3)+BL3
	

	6
	Nguyễn Văn Trường
	27/01/2017
	La Thị Hồng
	2
	5.1(M3)+BL3
	

	7
	Hoàng Hải Anh
	31/01/2017
	Phạm Thị Thảo
	4
	5.1(M3)+BL3
	

	8
	Lê Thu Minh
	20/01/2017
	Nguyễn Thị Oanh
	2
	5.1(M3)+BL3
	

	9
	Đoàn Thị Tuyết Mai
	31/01/2017
	Phạm Thị Tới
	2
	5.1(M3)+BL3
	

	10
	Đỗ Viết Minh Hiếu
	29/01/17
	Lê Thị Hồng
	3
	5.1(M3)+BL3
	

	11
	Nguyễn Thị Thu Minh
	03/02/2017
	Phan Thị Hồng
	4
	5.1(M3)+BL3
	

	12
	Hà Phúc Khang
	03/02/2017
	Ng Thị Hương
	3
	5.1(M3)+BL3
	

	13
	Đỗ Thị Lý
	09/02/2017
	Hoàng Thị Liên
	3
	5.1(M3)+BL3
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Văn Anh Kiệt
	02/08/16
	Đỗ Thị Tư
	2
	Sởi 1
	

	2
	Trần Nhật Minh
	07/08/16
	Nguyễn Thị Liên
	2
	Sởi 1
	

	3
	Nguyễn Trọng Đạo
	22/08/16
	Nguyễn Thị Tùy
	2
	Sởi 1
	

	4
	Nguyễn Thị Kim Anh
	25/08/16
	Vũ Thị Lan
	2
	Sởi 1
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Nguyễn Minh Trường
	27/05/16
	Lê Thị Xuân
	1
	VNNB 1
	

	2
	Vũ Uy Dũng
	01/06/16
	Lê Thị Thuận
	11
	VNNB 1
	

	3
	Hoàng Nam Phong
	09/06/16
	Đỗ Thị Thoa
	3
	VNNB 1
	

	4
	Hàn Văn Nam
	08/06/16
	Nguyễn Thị Hồng
	7
	VNNB 1
	

	5
	Đỗ Ngọc Anh
	09/03/2017
	Vy Thị Lý
	3
	    VNNB 1
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ng Thị Quỳnh Trang
	14/11/15
	Nguyễn Thị Hường
	3
	Sởi 2 + DPT4
	

	2
	Đàm Đình Nam
	11/11/15
	Hàn Thị Duyên
	4
	Sởi 2 + DPT4
	

	3
	Hoàng Quốc Nam
	23/11/15
	Đàm Thị Hưng
	3
	Sởi 2 + DPT4
	

	4
	Đỗ Khánh Linh
	26/11/15
	Lê Thị Hoa
	2
	Sởi 2 + DPT4
	

	5
	Đoàn Hải Nam
	26/11/15
	Nguyễn Thị Thảo
	2
	Sởi 2 + DPT4
	

	6
	Hoàng Thị Trà My
	03/12/15
	Nguyễn Thị Ái
	3
	Sởi 2 + DPT4
	

	7
	Nguyễn Hoàng Yến
	06/11/2015
	Hoàng Thị Chung
	3
	Sởi 2 + DPT4 
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


       Người Lập Danh Sách                                                                     Trưởng Trạm Y Tế

          Trần Cảnh Thành                                                                            Quản Văn Duẩn

